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Tóm tắt
Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi thế giới nghề nghiệp. Vì vậy, hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Sự thay đổi trong mô hình đào tạo và quản trị của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng là rất cần thiết. Theo đó, bài viết đưa ra một số giải pháp chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao trong nhà trường thông minh.
1. Thực trạng
Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số nhằm xây dựng thế giới siêu kết nối và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Những công nghệ đột phá, tiên tiến nhất hiện nay là Trí tuệ nhân tạo (AI); Dữ liệu lớn (Big Data); Công nghệ in 3D; Xe tự lái; Người máy cao cấp; Internet kết nối vạn vật (IoT)….. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới. Có thể khái quát bốn đặc trưng chính của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 
· Một là, dựa trên nền tảng của sự kết hợp công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối Internet vạn vật sẽ thúc đẩy sự phát triển của máy móc tự động hóa và hệ thống sản xuất thông minh.
· Hai là, sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất sản phẩm một cách hoàn chỉnh nhờ nhất thể hóa các dây chuyền sản xuất không phải qua giai đoạn lắp ráp các thiết bị phụ trợ - công nghệ này cũng cho phép con người có thể in ra sản phẩm mới bằng những phương pháp phi truyền thống, bỏ qua các khâu trung gian và giảm chi phí sản xuất nhiều nhất có thể.
· Ba là, công nghệ nano và vật liệu mới tạo ra cấu trúc vật liệu mới ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực.
· Bốn là, trí tuệ nhân tạo và điều khiển học cho phép con người kiểm soát từ xa, không giới hạn về không gian, thời gian, tương tác nhanh hơn và chính xác hơn.
Từ trước đến nay, nền kinh tế Việt Nam vẫn dựa vào các ngành sử dụng lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên, trình độ của người lao động còn lạc hậu. Tuy Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, thời kỳ mà dân số trong độ tuổi lao động cao nhất nhưng nguồn nhân lực của nước ta, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao lại thiếu hụt về số lượng, hạn chế về chất lượng. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế chỉ ra rằng, cuộc cách mạng này có thể mang lại sự bất bình đẳng lớn hơn, đặc biệt là ở khả năng phá vỡ thị trường lao động. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những thay đổi lớn về cung – cầu lao động cũng như cơ cấu lao động. Tình trạng thất nghiệp sẽ diễn ra rất phổ biến. Người máy bắt đầu thực hiện các công việc phổ thông thay cho con người. Khi tự động hóa thay thế người lao động bằng máy móc có thể làm trầm trọng thêm sự chênh lệch giữa lợi nhuận so với vốn đầu tư và lợi nhuận so với sức lao động.
Cách mạng công nghiệp 4.0 khiến thị trường lao động chuyển hóa sang một giai đoạn phát triển mới. Thị trường việc làm ngày càng phân hóa theo hai nhóm kỹ năng thấp – lương thấp và kỹ năng cao – lương cao. Nhu cầu lao động có kỹ năng cao tăng trong khi nhu cầu lao động thấp giảm. Nhóm lao động kỹ năng trung bình bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt với những công việc có tính lặp lại dễ bị thay thế bởi tự động hóa và trợ lý ảo. Điều đó buộc giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới.
Bước sang năm 2020, cả nước đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu về công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và hội nhập quốc tế là một trong những mục tiêu quan trọng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
2. Sự chuyển đổi trong mô hình đào tạo và quản trị của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
Trong diễn đàn “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định “Sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp là sự nghiệp có ảnh hưởng đến thành bại của công cuộc phát triển một quốc gia trong quá trình chuyển đổi”. Nhận thức được vai trò, sứ mệnh của mình, ban giám hiệu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đang từng bước thay đổi để có thể “nâng tầm kỹ năng lao động” của sinh viên do trường đào tạo ra.
Để làm được điều đó, chúng ta cần xác định mục tiêu và những giải pháp cụ thể. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các “nhà máy thông minh” hay “nhà máy số”. Trong các nhà máy thông minh này, các hệ thống vật lý không gian ảo sẽ giám sát các quá trình vật lý, tạo ra một bản sao ảo của thế giới vật lý. Với Iot, các hệ thống vật lý không gian ảo này tương tác với nhau và với con người theo thời gian thực, thông qua IoS thì người dùng sẽ được tham gia vào chuỗi giá trị thông qua việc sử dụng các dịch vụ này. Như vậy trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cần chú trọng đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực nòng cốt trong cách mạng công nghiệp 4.0 như công nghệ thông tin, cơ điện tử, tự động hóa, robot… 
“Muốn đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì trước hết phải hiểu được yếu tố 4.0 trong mỗi ngành nghề cụ thể là gì, nó có tác động ra sao… 100% phải có sự hợp tác với doanh nghiệp thì mới có thể đáp ứng yêu cầu của thực tế trong bối cảnh hiện nay. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra phải dựa trên những tiêu chí của doanh nghiệp mong muốn. Khi có sự hợp tác thì chúng ta mới đưa ra được những giải pháp để giải quyết những thách thức của cuộc cách mạng 4.0” Ông Frank Schulze, chyên gia của chương trình  đổi mới đào tạo nghề Giz, đang làm việc trực tiếp với trường Cao đẳng nghề Lilama 2 khẳng định. Tuy nhiên, “Vấn đề hợp tác giữa các trường nghề với doanh nghiệp hiện nay đa số mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thực tập. Còn việc doanh nghiệp tham gia đào tạo sâu thì vẫn chưa có. Trong khi đào tạo muốn đáp ứng được yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 thì không thể thiếu bóng dáng của doanh nghiệp. Đa số công ty hiện nay muốn có nguồn sẵn để tuyển dụng chứ không muốn trực tiếp đào tạo lao động cùng với nhà trường” ông Nguyễn Trí Quang, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng. Vì vậy, để nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông minh, đội ngũ giảng viên – nhân viên… xây dựng nhà trường thông minh, “Các trường bắt buộc phải đầu tư, vì nếu không thì sản phẩm đào tạo không theo kịp thực tế ở doanh nghiệp. Nhưng không phải trường nào cũng có khả năng đầu tư” Tiến sĩ Lê Đình Kha, phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Trong khi đó, mức thu học phí của sinh viên thấp nên rất khó có điều kiện cải thiện chất lượng. Vì vậy, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao để giải quyết bài toán kinh tế trước mắt, sau đó là giải bài toán nâng cao chất lượng.
Mục tiêu của chương trình chất lượng cao nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh của sinh viên.  Với sĩ số lớp học ít, giảng viên được chọn lọc, sinh viên có điều kiện phát triển kỹ năng mềm, tăng tương tác giữa giáo viên với sinh viên. Giáo viên thường xuyên tổ chức các hoạt động nhóm, quản lý học tập qua dự án. Qua đó, sinh viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc chung trong một nhóm; khả năng trình bày ý tưởng và thuyết trình trước đám đông. Đây là những kỹ năng quan trọng trong môi trường làm việc hiện nay, yêu cầu cao về tính tương tác và hợp tác. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội thực hành nhiều hơn, cơ sở vật chất tiện nghi, phục vụ tối đa cho việc học tập và nghiên cứu. Không những vậy, chương trình chất lượng cao rất chú trọng kỹ năng ngoại ngữ. Do đó, sinh viên khi ra trường sẽ thành công hơn. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo của nhà trường được cải thiện. 
Tiếp cận và triển khai mô hình đào tạo chất lượng cao trong trường thông minh chủ yếu lấy “Quản trị nhà trường điện tử”, “Môi trường học điện tử hóa” làm trọng tâm và phát triển thông minh hơn một số các tiêu chí phù hợp với nhu cầu, điều kiện và nguồn lực có thể có của trường theo từng giai đoạn.
3. Giải pháp chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao trong trường thông minh
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây. Người lao động sẽ đóng vai trò là những người giải quyết vấn đề một cách sáng tạo khi khắc phục một lỗi, sự cố hoặc để tối ưu hóa các quy trình sản xuất. Điều này đòi hỏi người lao động phải có các kiến thức về hệ thống, quy trình, phương pháp và công nghệ phù hợp. Các kỹ năng liên quan đến công nghệ thông tin như lập trình, kỹ năng liên ngành, khai thác dữ liệu lớn, an toàn thông tin, an ninh mạng, kỹ năng kỹ thuật để xử lý các phương tiện kỹ thuật số; kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông một cách hợp lý và hiệu quả; các năng lực Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán học (STEM); khả năng xử lý thông tin phức tạp và quản lý dữ liệu… là các kỹ năng quan trọng của người lao động trong công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó các kỹ năng mềm như tự quản lý và tự tổ chức, kỹ năng giao tiếp, tương tác và giải quyết vấn đề, quản lý dự án… cũng rất quan trọng.
Việc dạy và học ở trường là môi trường thuận lợi để giúp thế hệ trẻ tiếp cận và hoàn thiện dần các kỹ năng thiết yếu. Trong quá trình đào tạo, cần chú trọng phần hướng dẫn thực hành, ứng dụng công nghệ kỹ thuật hơn là trình bày lý thuyết suông và ghi chép các công thức. Để chuẩn bị cho triển khai đào tạo chất lượng cao mấu chốt quan trọng nhất là phải chuẩn bị được đội ngũ và xây dựng được chương trình đào tạo tốt, phù hợp. Kế tiếp đó là phải chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng phục vụ công tác đào tạo.
Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao trong nhà trường thông minh là công việc đòi hỏi đổi mới tổng thể, căn bản và toàn diện từ cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức và quản lý đào tạo đến tiêu chí và quy trình kiểm tra đánh giá. Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao trong nhà trường thông minh cũng không thể tách rời với nghiên cứu khoa học và tổ chức cán bộ, chính sách với giảng viên.
Đầu tiên, nhà trường cần sắp xếp quy hoạch các ngành, chuyên ngành để đáp ứng được nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở quy hoạch các ngành, chuyên ngành, thiết kế xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao trong trường thông minh. Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo đó, cần đổi mới đào tạo theo các tiêu chí và quy trình đánh giá để nâng cao toàn diện năng lực, phẩm chất, tầm nhìn của người học từ khâu tuyển sinh đến trong suốt quá trình học tập. Nhà trường cần có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo từ khâu tuyển sinh lựa chọn chất lượng đầu vào. Hiện nay, lượng học sinh đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Lý Tự Trọng khá cao trong các trường Cao đẳng. Tuy nhiên, chất lượng đầu vào rất thấp. Như vậy, nhà trường cần có các chế độ ưu đãi đặc biệt hỗ trợ cho sinh viên nhằm thu hút các bạn học sinh khá giỏi đăng ký vào trường và các bạn sinh viên đang theo học tại trường chuyên tâm học hơn, có tầm nhìn hơn. Chương trình đào tạo phải được xây dựng theo hướng làm tăng hứng thú học tập cho người học, tăng tính hiệu quả của chương trình. Trên cơ sở đó, trường học thông minh tạo ra môi trường học tập tích cực, người học có thể học với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu cá nhân.
Quy hoạch chương trình đào tạo phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, nguồn học liệu… Nhà trường cần lên kế hoạch mở rộng nguồn học liệu tham khảo, giành kinh phí lớn cho việc mua các sách, tạp chí khoa học, tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài, tài liệu dịch thuật mới. Hơn thế nữa, hội đồng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cần có những quyết định cũng như tham vấn cho nhà trường trong việc mua loạt tài liệu tham khảo mới. Bên cạnh đó cũng cần trang bị đầy đủ các phương tiện giảng dạy hiện đại để giúp sinh viên, học sinh làm quen với học trực tuyến, học online, trường học ảo, phòng thí nghiệm ảo… nhằm tối ưu hóa phương pháp học tập. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông minh xây dựng nhà trường thông minh, lớp học thông minh là các yếu tố, điều kiện quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của giảng dạy trong nhà trường thông minh. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông minh đầu tiên phục vụ hoạt động sư phạm thông minh của nhà trường cần được nghiên cứu, xác định và lựa chọn các hạng mục đầu tư để đảm bảo các yếu tố đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.
Tuy nhiên, nền tảng quan trọng nhất để xây dựng mô hình lớp học thông minh, trường học thông minh không chỉ dừng lại ở nền tảng ICT – công nghệ thông tin và truyền thông mà còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực con người. Quy hoạch chương trình đào tạo gắn chặt với quy hoạch cán bộ, với nghiên cứu khoa học. Vấn đề đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu trường học thông minh được đặt ra một cách tất yếu. Cần đánh giá thực trạng giảng viên về số lượng, chất lượng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí giáo viên trong đào tạo chất lượng cao trong nhà trường thông minh. Xác định nhu cầu và phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của trường. Để dạy học hiệu quả trong lớp học thông minh, giảng viên cần có chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm, năng lực công nghệ để sử dụng, phối hợp các thiết bị thông minh trong giảng dạy và hỗ trợ sinh viên học tập. Bên cạnh đó, giảng viên cần có ý tưởng sáng tạo và luôn khuyến khích sinh viên sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có kỹ năng cộng tác và truyền thông tốt. Đặc biệt là khả năng thúc đẩy và thu hút sinh viên học hỏi, khám phá và sáng tạo. Đào tạo thông qua nghiên cứu và nghiên cứu khoa học để tiếp cận đỉnh cao tri thức. Từ đó quay trở lại đào với chất lượng cao, trình độ cao. Nhà trường nên tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu khoa học ngay từ năm đầu. Cán bộ lãnh đạo và quản lý nhà trường có vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng, thực hiện chia sẻ tầm nhìn và dẫn dắt, hỗ trợ cho các thành viên trong nhà trường chuyển đổi từ sư phạm truyền thống sang sư phạm thông minh. Thực hiện chuyển đổi mô hình trường học đòi hỏi lãnh đạo, quản lý nhà trường phải sử dụng “sức mạnh của công nghệ” để nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian, tài chính và nhân viên.
Đánh giá về thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay, Tiến sĩ Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: “Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của nước ta chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc đào tạo, chưa chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn rất yếu”. Khi quy hoạch các ngành, chuyên ngành phải dựa trên cơ sở phát huy hiệu quả hợp tác giữa trường với doanh nghiệp. Tuy nhiên “Doanh nghiệp hiện nay chưa mặn mà trong việc hợp tác vì bản thân chưa thấy được trách nhiệm và quyền lợi. Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo cũng chưa cụ thể rõ ràng…” Tiến sĩ Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo – Dạy nghề (Ban Tuyên giáo Trung ương) thừa nhận. Hơn thế nữa, đa số các trường đều thụ động ngồi chờ doanh nghiệp đến đặt vấn đề, đề nghị hợp tác. Như vậy, nhà trường cần rà soát lại những điều kiện hiện có và linh hoạt trong việc tìm kiếm doanh nghiệp trước mắt để hợp tác đào tạo, sau là cùng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 
Sau khi quy hoạch phải rà soát và lên kế hoạch kiểm định chất lượng toàn bộ chương trình đào tạo. Để triển khai đào tạo và kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng, phải xây dựng, ban hành được các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học nhằm đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra, đồng thời phù hợp với thực tế của trường. Trường cần cố gắng tiến hành kiểm định theo chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế các chương trình đào tạo chất lượng cao.
4. Kết luận
Mô hình đào tạo chất lượng cao trong nhà trường thông minh vừa là phương thức thể hiện vừa là biểu hiện và kết quả của triết lý, mục tiêu và hành động của trường. Nếu nhà trường kiên trì và đạt được mục tiêu đề ra là thu hút được nhiều sinh viên giỏi, cán bộ giỏi vào thực hiện chương trình chất lượng cao. Thông qua mô hình đào tạo chất lượng cao trong nhà trường thông minh sẽ nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo trong hệ thống các trường cao đẳng, góp phần quan trọng trong việc phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và đặc biệt là tạo tiền đề thuận lợi để trường tiếp cận chuẩn khu vực, quốc tế cho từng ngành.
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